
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, 289/2 Cụm Công nghiệp Võ Cường, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SMART GREEN VIỆT NAM

2301289050

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn các hàng hóa 
theo quy định của pháp luật; Bán buôn hoá chất sử dụng trong 
nông nghiệp; Bán buôn hoá chất công nghiệp; (trừ hoá chất 
cấm, hoá chất thú y, y tế, bảo vệ thực vật; Bán buôn vật tư, 
dụng cụ, trang phục, phương tiện, đồ dùng, trang thiết bị ngành 
bảo hộ lao động)
Đối với ngành nghề có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ được hoạt 
động sản xuất, kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật

4669

2. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn các hàng hóa 
theo quy định của pháp luật; 
(Bán buôn vật tư, dụng cụ, trang phục, phương tiện, đồ dùng, 
trang thiết bị ngành bảo hộ lao động (nón, giày, áo quần, găng 
tay, găng tay chống kim tiêm, chống vật nhọn sắt, găng tay leo 
núi, áo quần phản quang, áo phao, nệm hơi cứu hộ, dây tuột 
nhà cao tầng, dây leo núi, các loại khóa an toàn trên không); 
Đối với ngành nghề có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ được hoạt 
động sản xuất, kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật

4690

3. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SMART GREEN VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART GREEN VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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4. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư 
(Trừ các hoạt động thoả thuận và giải quyết các giao dịch tài 
chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng; Hoạt động tư vấn và 
môi giới thế chấp; Các dịch vụ uỷ thác, giám sát trên cơ sở phí 
và hợp đồng).

6619

5. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế 
hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý.

7020

6. Quảng cáo 7310

7. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất (không bao gồm thiết kế 
công trình)

7410

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn các giải pháp tiết kiệm năng lượng 
trong công nghiệp, thương mại, dân dụng (Không bao gồm 
dịch vụ tư vấn pháp luật và tài chính)

7490

10. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

11. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

12. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

14. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Sữa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh máy giặt, máy nước 
nóng, tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ (trừ xi mạ, gia công cơ khí, tái 
chế phế thải tại trụ sở)

9522

15. In ấn 1811

16. Dịch vụ liên quan đến in 1812

17. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất, chế tạo các sản phẩm thiết bị, kết cấu cơ khí 
thuộc lĩnh vực công nghiệp và dân dụng; Chế tạo thiết bị cơ 
khí thủy công cho các công trình thủy điện và các kết cấu cơ 
khí khác; Chế tạo thiết bị cơ khí cho các công trình nhiệt

2511

18. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
Chi tiết: Sản xuất, gia công thùng, bồn, bể chứa và dụng cụ 
chứa đựng bằng kim loại

2512

19. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
Chi tiết: Sản xuất nồi hơi (trừ tái chế phế thải kim loại, xi mạ 
điện, gia công cơ khí tại trụ sở)

2513
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20. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ, điện tại trụ 
sở).

3312

21. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3313

22. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: sửa chữa điện lạnh, điện gia dụng, điện công nghiệp 
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3314

23. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
(trừ dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy bay, động cơ máy 
bay; không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)

3315

24. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe, máy, thiết bị.

3319

25. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp ráp máy móc, thiết bị điện - cơ khí (không gia 
công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

3320

26. Sản xuất điện
Chi tiết: Điện gió, Điện mặt trời.

3511

27. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 3520

28. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

29. Xây dựng nhà để ở 4101

30. Xây dựng nhà không để ở 4102

31. Xây dựng công trình đường sắt 4211

32. Xây dựng công trình đường bộ 4212

33. Xây dựng công trình điện 4221

34. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

35. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

36. Xây dựng công trình công ích khác 4229

37. Xây dựng công trình thủy 4291

38. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

39. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

40. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp

4299

41. Phá dỡ 4311

42. Chuẩn bị mặt bằng 4312

43. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321
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12.000.000.000 VNĐ

44. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: 
-Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước 
-Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí, điều hòa 
không khí trung tâm.

4322(Chính)

45. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

46. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

47. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Không bao gồm các hoạt động 
đấu giá)

4610

48. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn các hàng hóa 
theo quy định của pháp luật; Mua bán máy móc, phụ tùng 
ngành công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị cơ - điện lạnh; 
Đối với ngành nghề có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ được hoạt 
động sản xuất, kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật)

4659

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 010194004765

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Sàng Chải, Thị Trấn Mường Khương, Huyện Mường Khương, 
Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Sàng Chải, Thị Trấn Mường Khương, Huyện Mường Khương, 
Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

HOÀNG HỒNG HUỆ Nữ
15/12/1994 Nùng Việt Nam

30/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       010194004765
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Sàng Chải, Thị Trấn Mường Khương, Huyện Mường Khương, 
Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Sàng Chải, Thị Trấn Mường Khương, Huyện Mường Khương, 
Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG HỒNG HUỆ Nữ

15/12/1994 Nùng Việt Nam

30/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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